
 

                          Bổ sung 18/4/03 
VIETNAMESE: Botulism Fact Sheet                   

  

NGỘ ÐỘC (Botulism) 
 
Ngộ độc là gì? 
Ngộ độc là một căn bệnh tê liệt cơ bắp do một chất độc từ vi trùng Clostridium botulinum gây ra.  Có ba loại bệnh ngộ độc 
chính có thể xảy ra một cách tự nhiên: 

1. Ngộ độc đồ ăn, khi một người ăn phải đồ ăn có chất độc mà dẫn đến bệnh phát ra trong một vài giờ đồng hồ hay 
trong một ngày. 

2. Ngộ độc trẻ nhỏ, khi các hóa chất gây ra chất độc gây bệnh lắng đọng trong ruột.  Trường hợp này thường xảy đến 
với các em nhỏ, nhưng cũng có thể xảy đến với người lớn có những điều bất bình thường trong bộ máy tiêu hóa. 

3. Ngộ độc vết thương, khi một vết thương bị nhiễm các chất dơ từ đất cát và vết thương này được băng kín lại 
không cho không khí ra vào. 

Trường hợp thứ tư, một hành vi khủng bố vi sinh do loài người chế tạo, ngộ độc khí quản, là hít phải chất độc bay trong 
không khí. 
 
Những ai có thể bị ngộ độc? 
Ngộ độc đồ ăn là vì ăn phải các đồ ăn có chất độc, thường là từ các đồ ăn được đóng hộp không được nấu kỹ lưỡng hay 
không đúng cách.  Ngộ độc trẻ nhỏ thường liên quan đến vấn đề ăn phải mật ong có vi trùng gây bệnh.  Các chất đường ép 
ra từ bắp (ngô) cũng có các hóa chất gây bệnh, mặc dù chưa có một chứng cớ rõ rệt nào liên hệ các trường hợp trẻ em bị 
ngộ độc với các chất đường ép từ bắp.  Ngộ độc vết thương xảy ra khi chất độc tiết ra từ một vết thương bị nhiễm vi trùng 
Clostridium botulinum.  Ngộ độc khí quản thường là kết quả của một hành vi khủng bố vi sinh. 
 
Ngộ độc lan ra như thế nào? 
Quý vị không thể bị lây bệnh ngộ độc từ một người khác.  Một người phải ăn đồ ăn không được chuẩn bị hay nấu kỹ lưỡng 
mới bị bệnh.  Còn ngộ độc trẻ nhỏ, một em bé phải ăn đồ ăn có vi trùng gây bệnh và những vi trùng này sau đó tạo ra chất 
độc trong đường ruột.  Ngộ độc vết thương thì hiếm khi xảy ra khi một vết thương bị nhiễm chất độc này. 
 
Chất độc có thể dùng vào việc khủng bố vi sinh không? 
Có.  Chất độc này là một trong những hóa chất có thể dùng vào việc khủng bố vi sinh vì chất độc này có thể kiếm được và 
di chuyển dễ dàng.  Những ai bị ngộ độc cần phải được chăm sóc trong một thời gian rất lâu. 
 
Những triệu chứng khi bị ngộ độc là gì? 
Ngộ độc đồ ăn và ngộ độc trẻ nhỏ có những triệu chứng ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh điều khiển cơ bắp cơ thể.  Các 
triệu chứng của ngộ độc đồ ăn gồm có mắt mờ và quáng gà, miệng khô, và tê liệt cơ bắp mà có thể ảnh hưởng đến hít thở.  
Có khoảng từ 5 đến 10% số người bị ngộ độc đồ ăn chết.  Các triệu chứng của ngộ độc trẻ nhỏ có một phạm vi rộng lớn 
bao gồm bón, yếu, khó thở, kém ăn, và kém bén nhạy.  Có khoảng 1% số trẻ nhỏ bị ngộ độc chết.  Ngộ độc vết thương và 
khí quản có những triệu chứng tương tự như ngộ độc đồ ăn. 
 
Những triệu chứng xuất hiện sau khi bị ngộ độc bao lâu? 
Khi bị ngộ độc đồ ăn, các triệu chứng thường xuất hiện khoảng từ 12 đến 36 giờ đồng hồ sau khi ăn phải chất độc.  Có 
trường hợp, các triệu chứng xuất hiện sau vài ngày.  Về ngộ độc trẻ nhỏ, thời gian từ lúc một em nhỏ có chất độc trong 
ruột cho đến lúc các triệu chứng xuất hiện thì chưa được thống kê rõ rệt.  Còn các triệu chứng thuộc ngộ độc vết thương thì 
xuất hiện khoảng 7 ngày.  Các nghiên cứu từ các loài khỉ cho thấy là các triệu chứng thuộc ngộ độc khí quản xuất hiện 
khoảng từ 12 đến 80 giờ đồng hồ sau khi bị nhiễm. 
 
Chữa trị ngộ độc như thế nào? 
Bệnh nhân bị ngộ độc cần phải có sự chăm sóc của bệnh viện.  Những bệnh nhân này có thể cần đến máy trợ thở.  Thuốc 
tiêu độc được dùng trong việc giải độc khi bị ngộ độc đồ ăn và sẽ có thể được dùng khi có người bị ngộ độc khí quản.  
Thuốc tiêu độc sẽ không được dùng trong trường hợp ngộ độc trẻ nhỏ. 
 
Làm thế nào để tránh bị ngộ độc? 
Các em nhỏ dưới 12 tháng tuổi không nên cho ăn mật ong và đường ép từ bắp.  Tất cả mọi đồ ăn đóng hộp cần phải được 
chuẩn bị và nấu kỹ lưỡng.  Không nên mở những hộp đồ ăn đã bị phồng lên và không nên ăn hay nếm những đồ ăn có mùi 
hôi.  Những hộp đồ ăn đã mua tại các siêu thị khi bị phồng lên, không được mở ra và cần phải trả lại cho các siêu thị này 
ngay lập tức.  Các loại rau trong hộp cần được nấu sôi và đảo đều đặn ít nhất ba phút trước khi ăn.  Ngộ độc vết thương có 
thể được ngăn ngừa bằng cách chăm sóc các vết thương một cách chu đáo và bằng cách không nên tiêm chích các loại ma 
túy. 


